
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP  

 

Số:        /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v cung cấp tin, bài, tài liệu tuyên 

truyền Trang thông tin điện tử Phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày       tháng 8 năm 2022  

 

           ,     
 

  

Kính gửi: 
  

  

 
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 

- Trường Chính trị, Trường Đại học Tân Trào, Trường 
   Cao đẳng Nghề kỹ thuật- Công nghệ Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 
- Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, thành phố; 

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 
  

 

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, 
giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Sở Tư pháp đã tạo tài khoản truy cập Trang 

thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang cho các cơ quan, 
đơn vị (như mục kính gửi) để cung cấp, tin, bài, tài liệu  tuyên truyền. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang và thực hiện đúng quy định về cung cấp  thông tin, 
tài liệu pháp luật tại Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử, Sở Tư pháp 
trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như Kính gửi): 

1. Thực hiện cung cấp tin tức hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật; tài 

liệu tuyên truyền pháp luật; các văn bản, thông tin về công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật của ngành, cơ quan, đơn vị mình cho Trang thông tin điện tử Phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang để đăng tải theo quy định tại Điều 9, bằng 
phương thức quy định tại Điều 8 của Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện 

tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang. 

2. Sở Tư pháp cung cấp tài khoản truy cập Trang thông tin điện tử Phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang để cung cấp, tin, bài, tài liệu  tuyên truyền 
theo danh sách kèm theo, đề nghị các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng tài khoản 

được cấp đúng theo các quy định của Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện 
tử. 
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3. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện 

cung cấp tin, bài, tài liệu tuyên truyền pháp luật cho Trang thông tin điện tử theo 
đúng Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử. 

(Có Danh sách tài khoản gửi kèm theo, mật khẩu mặc định là: Pbgdpl@123. 

Video hướng dẫn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục 
pháp luật Tuyên Quang/mục Thư viện Video - Clip).  

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực 

hiện. Sở Tư pháp sẽ thực hiện đánh giá việc cung cấp tin, bài, tài liệu tuyên truyền 

pháp luật của các cơ quan, đơn vị trong báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ về Sở Tư pháp (qua Phòng Xây dựng, 
kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 

0207 3818153, 0207 3814482) để được hướng dẫn. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở;         
- Các PGĐ Sở; 
- Website STP, PBGDPL; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL(Đ.Thành) 

 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 

 



 

 

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CHO 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Công văn số         /STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày    /8/2022 của Sở Tư pháp) 
  

 STT Cơ quan/ đơn vị Tên tài khoản 
Cán bộ đầu mối cung cấp 

thông tin 
Ghi chú 

I Các Ban đảng Tỉnh ủy    

1 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; pbgdpl_bantuyengiaotu 
Bùi Đức Lượng 

Điện thoại: 0975 127 282 

 

2 Ban Dân vận Tỉnh ủy; pbgdpl_bandanvantu 
Trần Thanh Huyền 

Điện thoại: 0983209973 

 

II 
Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND 

tỉnh 

 
 

 

1 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 
HĐND tỉnh 

pbgdpl_ddbqhhdnd  
 

III 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các 
tổ chức chính trị, chính trị - xã hội 
tỉnh 

 
 

 

1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; pbgdpl_mttqtinh   

2 Liên đoàn Lao động tỉnh; pbgdpl_ldldtinh   

3 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; pbgdpl_hlhpntinh   

4 Đoàn thanh niên tỉnh; pbgdpl_tinhdoan 
Ma Trần Mỹ Hạnh 

Điện thoại: 0911 456 556 

 

5 Hội Cựu Chiến binh tỉnh. pbgdpl_ccbtinh   
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6 Hội Nông dân tỉnh. pbgdpl_hoinongdantinh   

IV Sở, ngành cấp tỉnh    

1 Sở Thông tin và Truyền thông 
pbgdpl_tttt Vũ Trung Kiên 

Điện thoại: 0974 715 169 

 

2 Sở Nội vụ   pbgdpl_noivu   

3 Sở Giáo dục và Đào tạo  

pbgdpl_gddt Bùi Thị Kim Dung 

Điện thoại: 0913 495 898 

 

4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   pbgdpl_ttdl   

5 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội   

pbgdpl_ldtbxh Bùi Thị Thanh Hằng 

Điện thoại: 0986 070 889 

 

6 Sở Xây dựng  pbgdpl_xaydung   

7 Sở Tài chính   pbgdpl_taichinh   

8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   pbgdpl_nnptnt 
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

Điện thoại: 0972 031 995 

 

9 Sở Giao thông vận tải   pbgdpl_gtvt 
Nguyễn Thế Tiến 

Điện thoại: 0915 212 126 

 

10 Sở Kế hoạch và Đầu tư  pbgdpl_khdt   

11 Sở Tài nguyên và Môi trường   pbgdpl_tmmt 
Trần Vũ Hưng 

Điện thoại: 0982 379 506 

 

12 Sở Ngoại vụ   pbgdpl_ngoaivu 
Lê Thị Thanh 

Điện thoại: 0915 377 656 
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13 Sở Y tế  pbgdpl_yte 
Quan Lệ Thủy 

Điện thoại: 0913 378 884 

 

14 Sở Khoa học và Công nghệ  pbgdpl_khcn 
Nguyễn Công Hòa 

Điện thoại: 0982 237 855 

 

15 Sở Công Thương  pbgdpl_congthuong 
Bùi Thị Phúc Hoa 

Điện thoại: 0983 411 288 

 

16 Văn phòng UBND tỉnh pbgdpl_vpubndtinh   

17 Ban Dân tộc   pbgdpl_bandantoc 
Ma Anh Dũng 

Điện thoại: 0986 761 808 

 

18 Thanh Tra tỉnh pbgdpl_thanhtra 
Nguyễn Thu trang 

Điện thoại: 0945 898 338 

 

19 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; pbgdpl_bqlkhucongnghiep   

V Ủy ban nhân dân huyện, thành phố    

1 UBND thành phố Tuyên Quang; pbgdpl_tptuyenquang   

2 UBND huyện Yên Sơn; pbgdpl_yenson   

3 UBND huyện Sơn Dương; pbgdpl_sonduong   

4 UBND huyện Hàm Yên; 

pbgdpl_hamyen Trần Văn Kiều 

Điện thoại: 0942 920 488 

 

5 UBND huyện Chiêm Hóa; 

pbgdpl_chiemhoa Lê tuyết Nhung 

Điện thoại: 0824 051 996 

 

6 UBND huyện Na Hang; pbgdpl_nahang   
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7 UBND huyện Lâm Bình; 

pbgdpl_lambinh Nguyễn Thị Hợi 

Điện thoại: 0987 939 990 

 

VI 
Các cơ quan trung ương đóng tại địa 
phương 

 
 

 

1 Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang pbgdpl_bochqs 
Trần Anh Tuyến 

Điện thoại: 0979 713 776 

 

2 Công an tỉnh pbgdpl_congantinh 
Đào Mạnh Hoàng 

Điện thoại: 0983 288 192 

 

3 
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 

Tuyên Quang 
pbgdpl_nhnn 

Hà Hiếu Huế 

Điện thoại: 0962 511 360 

 

4 
Cục dự trữ nhà nước khu vực Hoàng 
Liên Sơn 

pbgdpl_cucdutru  
 

5 Công ty Điện lực Tuyên Quang pbgdpl_dienluctq   

6 Tòa án nhân dân tỉnh pbgdpl_toaantinh   

7 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh pbgdpl_vksndtinh   

8 Cục Thi hành án tỉnh pbgdpl_cucthads   

9 Cục Thống Kê tỉnh pbgdpl_cuthongke   

10 Cục Thuế tỉnh pbgdpl_cucthue   

11 Kho Bạc tỉnh pbgdpl_khobactinh   

12 Bảo hiểm xã hội tỉnh pbgdpl_bhxhtinh   

13 Cục Quản lý thị trường Tuyên Quang; pbgdpl_cucqltt   

14 Báo Tuyên Quang pbgdpl_baotuyenquang   

15 Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh. pbgdpl_ptthtinh   
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